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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP

ngày của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực giá cả.

 

Thực hiện Điều 24Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 01/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm

hànhchính trong lĩnh vực giá cả (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 44/CP), Ban Vậtgiá Chính phủ hướng

dẫn một số điểm như sau:

 

Mục I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực giá cả là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ýhoặc vô

ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về giá cả mà chưa đến mức truycứu trách nhiệm hình sự và theo

quy định của pháp luật phải xử phạt vi phạmhành chính.

2. Đối tượng điềuchỉnh trong Nghị định số 44/CP bao gồm:

- Cá nhân, cơ quanquản lý nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trịxã hội, tổ

chức xã hội nghề nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có hoạt độngsản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch

vụ.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cóhành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

trên lãnh thổ Việt Nam cũng bịxử phạt như đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam, trừ

trường hợp điều ước quốc tếmà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

3. Một số cụm từ trongNghị định số 44/CP được hiểu như sau:

- Vi phạm nhiều lần làtrường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả từ lầnthứ 2

trở đi.

Tái phạm là trường hợpthực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt, nhưng chưa hết thời hạn

đượccoi là chưa bị xử phạt mà lại có hành vi vi phạm hành chính mới trong cùng lĩnhvực đó

- Thời hiệu xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực giá cả là 2 năm kể từ ngày vi phạm hành chính

đượcthực hiện đến thời điểm hành vi vi phạm đó được phát hiện.
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Cơ quan có thẩm quyền quy định giághi trong Nghị định số 44/CP bao gồm: Chính

phủ và các cơ quan được Chính phủủy quyền hoặc quy định có thẩm quyền quyết

định giá.

4. Về nguyên tắc xửphạt: Khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số tổ chức hoặc cánhân

trong cùng thời điểm có nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiá cả mà các hành vi đó đều bị

áp dụng hình thức phạt tiền thì được cộng lạithành mức phạt chung, nhưng phải ghi rõ mức phạt đối với

từng hành vi. Nếu mứcphạt chung không thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp mình thì chuyển hồ sơ đến

cấpcó thẩm quyền tại địa phương xảy ra hành vi vi phạm hành chính để xử phạt theothẩm quyền quy định

tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 44/CP.

5. Ngoài mức phạt tiềncụ thể cho mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả quy định tạiMục

II của Thông tư này, tùy theo mứcđộ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm

hành chính còn bị xử lý:

5.1. Áp dụng hình thức phạt bổ sungđể.tịch thu toàn bộ số tiền chênh lệch giá có

được do vi phạm.

5.2. Có thể áp dụng một hoặc các biệnpháp sau:

a) Buộc bồi hoan toànbộ số tiền bị tổn thất do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả gây ra;

b) Thu hồi tiền trợgiá, trợ cước vận chuyển hàng hóa, tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách giá dokhai man,

khai khống hồ sơ chứng từ mà có được; tiền trợ giá, trợ cước vậnchuyển hàng hóa, tiền hỗ trợ để thực

hiện chính sách giá đã sử dụng sai mụcđích;

c) Truy thu khoản tiềntrốn nộp do gian lận trong việc khai báo giá;

d) Chịu mọi chi phí đểthực hiện việc hoàn trả tiền cho tổ chức, cá nhân bị áp dụng sai giá theo quyếtđịnh

của cơ quan có thẩm quyền;

e) Bãi bỏ quyết địnhgiá không đúng thẩm quyền, quyết định giá sai.

Mục II. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHINH TR ONG

LĨNH VỰC GIÁ CẢ, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

1. Hành vi không thựchiện đúng quy định về niêm yết giá, báo cáo giá:

1.1. Hành vi khôngthực hiện đúng quy định về miêm yết giá:

a) Phạt cảnh cáo nếulà vi phạm lần đầu, chưa gây tác hại đối với hành vi không miêm yết giá cáchàng

hóa, dịch vụ do cá nhân, doanh nghiệp tự định giá;

b) Phạt tiền từ 50.000đồng đến 200.000 đồng với các hành vi:



Không thực hiện đúngquy định về niêm yết giá đối với hàng hóa, dịch vụ trong danh mục Nhà nước

địnhgiá.

- Vi phạm lần thứ haihoặc tái phạm hành vi quy định tại tiết a.

1.2. Hành vi khôngthực hiện đúng quy định về báo cáo giá:

Phạt tiền từ 1.000.000đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, doanh nghiệp có hành vi không thựchiện

đúng quy định về báo cáo các yếu tố hình thành giá khi cơ quan quản lý giácó yêu cầu như: Khả năng

cung ứng hàng hóa, dịch vụ, chi phí sản xuất kinhdoanh... đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định

giá.

2. Hành vi chấp hànhsai giá:

2.1. Phạt cảnh cáo nếuvi phạm lần đầu, chưa gây tác hại đối với hành vi mua thấp hơn giá niêm yết,bán

cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cá nhân,doanh nghiệp tự định giá.

2.2. Phạt tiền từ100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi:

a) Mua, bán hàng hóa,dịch vụ trong danh mục Nhà nước định giá sai với giá niêm yết.

b) Vi phạm lần thứ haihoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 2.1.

2.3. Phạt tiền từ500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi mua, bán hàng hóa, cung ứngdịch

vụ sai với mức giá cụ thể, giá giới hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định.

2.4. Phạt tiền từ1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

a) Lợi dụng thiên taiđể nâng giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm thu lợi bất chính;

b) Lợi dụng thiên taivà những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để ép giá mua hàng hóa không tươngứng

với chất lượng và giá cả bình thường trước khi xảy ra thiên tai.

Ngoài hình thức phạttiền, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính tại khoản 2 này còn bị áp dụng hìnhthức

xử phạt quy định tại khoản 5.1, tiết a khoản 5.2 Mục I của Thông tư này.

3. Hành vi gian lậntrong việc lập hồ sơ khai báo về giá:

3.1. Phạt tiền từ2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

a) Khai man giá so vớigiá thực tế trong chứng từ hóa đơn hoặc giá hợp lý trên thị trường và các chiphí

cấu thành trong phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ trình cơ quan cóthẩm quyền quy định hoặc cơ

quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá trướckhi trình cơ quan cấp trên quyết định;

b) Báo cáo khống chiphí trong phương án giá.

3.2. Phạt tiền từ5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

a) Khai giá bán hànghóa, cung ứng dịch vụ thấp hơn giá thực tế đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà

nướcquy định thu chênh lệch giá để thực hiện chính sách giá;


